
 

 

DANH SÁCH TÀU MANG CỜ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP PHÉP VẬN TẢI NỘI ĐỊA  

(Giấy phép còn hiệu lực tính đến 01/4/2021) 

 

Stt Tên tàu 
Công ty khai 

thác 
Quốc tịch DWT 

Năm 

đóng 
Tuyến hoạt động Thời hạn Ghi chú 

 TÀU CONTAINER       

1.  Pacific 

Grace  

Cty CP 

Germadept 

Panama 12.368 1997 HCM- Cái Mép-Q. Nhơn-Dung 

Quất- Đà Nẵng-Sơn Dương-

Vũng Áng-Cửa Lò-HP-Quảng 

Ninh  

15/11/2020- 

15/5/2021   

 

 

Vận tải cố định 

2.  MV 

Promote  

Công ty CP Hàng 

hải Đông Đô 

Panama 8.673,1 1998 HP- Quảng Ninh - Cửa Lò - Huế 

- Đà Nẵng - Bình Định - Quy 

Nhơn - Khánh Hòa - Cái Mép , 

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tp HCM 

15/3/2021-

15/9/2021 

 

Vận tải cố định 

3.  Prosper 

 

Ngân hàng TMCP 

Đại chúng Việt 

Nam 

Mông cổ 

 

8.716 1997 HP- ĐN- Quy Nhơn- HCM 01/4/2021-

30/9/2021 

Vận tải cố định 

 TÀU KHÍ HÓA LỎNG       

4.  Gas Icon Công ty TNHH 

Sellan Gas 

Panama 5.588 1994 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thanh 

Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú 

Yên - Cam Ranh - Đồng Nai - 

Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng 

Tàu - Long An - Cần Thơ 

01/12/2020-

30/05/2021 

 

 

Vận tải cố định 

5.  Gas Stellar Cty cổ phần dầu 

khí Fgas  

Panama 3.866 1991 

 

Quảng Ngãi- HP- Thanh Hóa - 

Nghệ An- Hà Tĩnh-Quảng Nam-

ĐN-Phú Yên- Cam Ranh- Đồng 

Nai- TP HCM-Vũng Tàu-Long 

An - Cần Thơ 

11/5/2020-

11/11/2021 

 

Vận tải cố định 



6.  Gas 

Emperos 

Công ty TNHH 

Sellan Gas 

Panama 5.599 1994 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thanh 

Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú 

Yên - Cam Ranh - Đồng Nai - 

Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng 

Tàu - Long An - Cần Thơ 

01/3/2021-

31/8/2021 

Vận tải cố định 

 

7.  Gas 

Evoluzione 

Công ty TNHH 

Sellan Gas 

Panama 2.981 1996 Quảng Ngãi - Hải Phòng - Thanh 

Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - 

Quảng Nam - Đà Nẵng - Phú 

Yên - Cam Ranh - Đồng Nai - 

Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng 

Tàu - Long An - Cần Thơ 

01/1/2021-

30/6/2021 

Vận tải cố định 

 
TÀU XI MĂNG RỜI 

      

8.  MV 

Advantage  

Cty XM Nghi 

Sơn   

Pananma 10.645 

 

 

1997 

 

Nghi Sơn - Đà Nẵng- Ninh Thủy 

- Hiệp Phước – Hậu Giang 

26/01/2021-

26/01/2022 

 

Vận tải cố định 

 

9.  Confidence Cty XM Nghi 

Sơn   

Pananma 15.223 

 

 

2010 

 

Nghi Sơn - Đà Nẵng- Ninh Thủy 

- Hiệp Phước   

31/12/2020-

30/6/2021 

 

Vận tải cố định 

10.  Eminence Cty XM Nghi 

Sơn   

Pananma 20.872 

 

 

1997 

 

Nghi Sơn - Đã Nẵng- Ninh Thủy 

- Hiệp Phước   

31/12/2020-

30/6/2021 

 

Vận tải cố định 

  

CÁC TÀU KHÁC 

      

11.  Đông Minh Đông Đô Panama 28.502 1998 Vận tải nội địa tại các cảng biển 

Việt Nam 

19/10/2020 -

15/4/2021 

Cấp từ năm 

2019 

12.  JMC 2825 Công ty Cổ phần 

Vận tải Đa 

Phương Thức 

Vietranstimex 

Vanuatu 6.728 2015 Cảng PV Shipyard, Vũng Tàu - 

Cảng Long Sơn (Dự án Tổ hợp 

Hóa dầu Miền Nam Việt Nam tại 

Vũng Tàu). 

29/10/2020 -

29/4/2021 

Vận tải thiết bị 

cho cảng Long 

Sơn 

Vận tải ngắn 

hạn phục vụ 

dự án 



13.  HDB 402 Công ty Cổ phần 

Chế tạo Giàn 

khoan Dầu khí 

(PV Shipyard) 

Singapore 19.919,1 2014 Từ Phao neo tới Cảng PV 

Shipyard và từ Cảng PV 

Shipyard tới Trà Vinh, Cà Mau 

và ngược lại 

12/3/2021-

12/9/2021 

Vận tải cố định  

 

 

  

 


